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KHOA ĐỘNG LỰC
Căn cứ Thông tư 01/2024/TT-BLĐTBXH  ngày 19 tháng 02 năm 2024 của Bộ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về Quy định quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.
Căn cứ Thông tư 46/TT-BLĐTBXH, ngày 28 tháng 12 năm 2018 về  khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho các ngành, nghề lĩnh vực …. do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

Căn cứ kết quả phân tích nghề, phân tích công việc và khảo sát doanh nghiệp các ngành, nghề Công nghệ ô tô (áp dụng đối với những ngành, nghề chưa ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề hoặc quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được).
Căn cứ chương trình đào tạo khoa Động lực đã biên soạn.
Nhằm mục đích nâng cao chất lượng chương trình đào tạo các ngành, nghề của khoa Động lực
Nay khoa Động lực xin quý Thầy, Cô vui lòng đóng góp ý kiến cho các chương trình đào tạo của khoa đã biên soạn.
I. Địa điểm, thời gian và thành phần tham dự

1. Địa điểm: Văn phòng khoa Động lực
2. Thời gian: 08 giờ 00 ngày 08 tháng 5 năm 2024
3. Chủ trì: Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng khoa Động lực
4. Thành phần tham dự họp.
4.1. Thành phần cấp khoa:
· Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng khoa Động lực Chức vụ: Trưởng ban 

· Ông Võ Đắc Thịnh, Phó Trưởng khoa Động lực Chức vụ: Phó Trưởng ban 
· Ông Triệu Phú Nguyên, Trưởng bộ môn Động cơ ô tô – khoa Động lực Chức vụ: Uỷ viên, thư ký
· Ông Nguyễn Hữu Mạnh, Trưởng bộ môn Gầm ô tô – khoa Động lực Chức vụ: Ủy viên 
· Ông Hà Quốc Bảo, Trưởng bộ môn Điện ô tô – khoa Động lực Chức vụ: Uỷ viên 
· Ông Kiều Trung Tín, Giảng viên khoa Động lực Chức vụ: Uỷ viên 
4.2. Thành phần đại diện cơ sở đào tạo khác:

· Ông 
 Chức vụ: 
 
4.3. Thành phần đại diện Doanh nghiệp

· Ông Nguyễn Thành Nhân, Trưởng phòng Đào tạo Công ty TNHH MTV Toyota Phú Mỹ Hưng Chức vụ: Uỷ viên 
4.4. Tổng số thành viên có mặt: 07
4.5. Tổng số thành viên vắng mặt 00 thành viên
1. Nội dung buổi họp:

Ông Nguyễn Anh Tuấn là Trưởng ban biên soạn chương trình đào tạo các ngành thuộc khoa Động lực trình bày, kế hoạch, tiến độ thực hiện chương trình và đề nghị các thành viên trong buổi họp cho ý kiến đóng góp về bản dự thảo của chương trình đào tạo của khoa.
Số chương trình đào tạo (bao gồm đề cương chi tiết các môn học, mô đun) được thẩm định: 

- Trình độ Trung cấp: 01 chương trình
- Trình độ Cao đẳng: 02 chương trình
a. Nhận xét về chương trình khung (Cấu trúc chương trình, mục tiêu đào tạo, kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề, khối lượng kiến thức tối thiểu, tính thực tiễn và cập nhật những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, tỷ lệ thực hành, lý thuyết theo quy định, hình thức trình bày):



· Về cấu trúc chương trình: 

Cấu trúc chương trình hợp lý, mục tiêu đào tạo gắn liền với thực tiễn nghề nghiệp, kiến thức chuyên môn sâu sắt bám sát thực tế giúp nâng cao kỹ năng nghề, chương trình có tính thực tiễn và có cập nhật những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến. 

Các vấn đề chung về chương trình đào tạo đã được đảm bảo như vị trí môn học, tính chất, mục tiêu của chương trình môn học, đã chỉnh sửa đúng mẫu, đầy đủ các mục theo quy định. 

Về nội dung, cấu trúc chương trình phù hợp cũng như những điểm cần ghi nhớ; Yêu cầu về đánh giá kết quả học tập khi kết thúc chương, bài và kết thúc môn học thực hiện đúng quy định.

Căn cứ theo các Thông tư 46/2018/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng ngành Công nghệ ô tô.
Tỷ lệ thống nhất về cấu trúc của chương trình dự thảo: 97%
Tỷ lệ chưa thống nhất về cấu trúc của chương trình dự thảo: 3% (nếu được tăng thêm tỉ lệ thực hành)

· Về mục tiêu đào tạo: 

Mục tiêu đào tạo chương trình năm 2024 vẫn đảm bảo cho việc đào tạo năm 2024, nên không điều chỉnh mục tiêu đào tạo chương trình năm 2025.

Trình độ cao đẳng:
Các môn cập nhật xu hướng hiện đại trong ngành công nghiệp ô tô

- Bổ sung môn học mới:

 1. Đồ án tốt nghiệp (5 tín chỉ): Ngành công nghiệp ô tô hiện nay phát triển mạnh mẽ trên quy mô toàn cầu, với các tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, và quy trình sản xuất chủ yếu được trình bày bằng tiếng Anh. Trang bị cho sinh viên các kiến thức thực hành, thực tế trên xe sẽ tăng khả chẩn đoán các hư hỏng, tăng năng lực cạnh tranh và tăng khả năng xin việc của sinh viên sau khi tốt nghiệp.

2. Lý thuyết chẩn đoán điện ô tô (2 tín chỉ): Xu hướng hiện nay hầu hết các trang bị trên xe ô tô đều có điều khiển bằng điện. Hiện nay, ngành công nghiệp ô tô đang tập trung phát triển các dòng xe hybrid và xe điện, đòi hỏi sinh viên phải được trang bị kiến thức về công nghệ này.

3. Lý thuyết chẩn đoán động cơ ô tô (2 tín chỉ): Sự phát triển của các động cơ kiểu mới yêu cầu kỹ năng thực hành chuyên sâu để làm việc với các thiết bị chẩn đoán động cơ kiểu mới, đòi hỏi sinh viên phải được trang bị kiến thức về công nghệ, thiết bị, phương pháp mới này.
4. Lý thuyết chẩn đoán gầm ô tô (tín chỉ): Sự phát triển của các động cơ kiểu mới yêu cầu kỹ năng thực hành chuyên sâu để làm việc với các thiết bị chẩn đoán gầm ô tô kiểu mới, đòi hỏi sinh viên phải được trang bị kiến thức về công nghệ, thiết bị, phương pháp mới này.

Việc nắm vững kỹ năng thực hành, sửa chữa gầm ô tô giúp sinh viên hiểu rõ cách các hệ thống này phối hợp và vận hành.
5. Lý thuyết ôtô (4 tín chỉ): học các kiến thức về gầm ô tô như truyền lực, hệ thống phanh, lái, treo…
Đổi tên các môn: từ môn Bảo dưỡng xe ô tô dạy tích hợp thành môn Thực hành Bảo dưỡng xe ô tô; môn Điện ôtô 2 dạy tích hợp và đổi tên thành môn Thực hành Điện ôtô 2 dạy thực hành; từ môn Đồng - sơn ôtô dạy tích hợp thành môn Thực hành Đồng - sơn ôtô; môn Động cơ cơ bản từ môn dạy tích hợp và đổi tên thành môn Thực hành Động cơ cơ bản từ 3 tín chỉ xuống 2 tín chỉ thực hành, môn Kiểm định và chẩn đoán kỹ thuật ô tô có tích hợp lý thuyết và thực hành thành môn Kiểm định và chẩn đoán kỹ thuật ô tô (chỉ dạy lý thuyết); từ môn Kỹ thuật lái và chăm sóc xe ô tô có tích hợp lý thuyết và thực hành thành môn Thực hành Kỹ thuật lái và chăm sóc xe ô tô chỉ học thực hành; Môn Trải nghiệm DN 1, 2 đổi tên thành môn TT DN ; 
Môn Thực hành Động cơ xăng giảm từ 3 tín chỉ xuống 2 tín chỉ. 
Môn Động cơ cơ bản và đổi tên thành môn Thực hành Động cơ cơ bản từ 3 tín chỉ xuống 2 tín chỉ thực hành

Môn trải nghiệm doanh nghiệp 1,2 đổi tên thành môn TT DN và giảm từ 18 tín chỉ xuống 5 tín chỉ. 
Môn Anh văn chuyên ngành từ 2 tín chỉ Thực hành giảm xuống còn 2 tín chỉ lý thuyết. 
Trình độ Trung cấp
Bổ sung các môn học mới: không có
Lý thuyết gầm ô tô tăng từ 3 tín chỉ lên 4 tín chỉ: Mở rộng nội dung lý thuyết và tăng thời lượng để sinh viên có thời gian trau đồi nhiều hơn các hệ thống gầm cơ bản. Giúp sinh viên nắm vững kỹ năng học tập, thuyết trình cần thiết, đáp ứng yêu cầu trong thời đại mới.
Lý thuyết ô tô điện và hybrid: tăng từ 3 tín chỉ lên 4 tín chỉ. Mở rộng nội dung lý thuyết và tăng thời lượng để sinh viên có thời gian trau đồi nhiều hơn các hệ thống ô tô điện và hybrid cơ bản. Giúp sinh viên nắm vững kỹ năng học tập, thuyết trình cần thiết, đáp ứng yêu cầu trong thời đại mới.
 Môn Thực hành Hệ thống truyền lực trên ô tô giảm từ 3 tín chỉ xuống 2 tín chỉ.
Môn Trải nghiệm Doanh nghiệp (**) đổi tên thành môn TT DN, giảm từ 8 tín chỉ xuống 4 tín chỉ
Trình độ cao đẳng liên thông

- Bổ sung môn học mới:

 + Dung sai - Vẽ kỹ thuật (4 tín chỉ): đây là môn cơ sở, là môn cần thiết cho các SV hoc ngành cơ khí ô tô, môn học cung cấp các kiến thức cơ bản về bản vẽ kỹ thuật, các loại mối ghép.....là nền tảng cho các môn học chuyên ngành sửa chữa
Đổi tên các môn: từ môn Bảo dưỡng xe ô tô dạy tích hợp thành môn Thực hành Bảo dưỡng xe ô tô; môn Điện ôtô 2 dạy tích hợp và đổi tên thành môn Thực hành Điện ôtô 2 dạy thực hành; từ môn Đồng - sơn ôtô dạy tích hợp thành môn Thực hành Đồng - sơn ôtô; môn Động cơ cơ bản từ môn dạy tích hợp và đổi tên thành môn Thực hành Động cơ cơ bản, môn Kiểm định và chẩn đoán kỹ thuật ô tô có tích hợp lý thuyết và thực hành thành môn Kiểm định và chẩn đoán kỹ thuật ô tô (chỉ dạy lý thuyết); từ môn Kỹ thuật lái và chăm sóc xe ô tô có tích hợp lý thuyết và thực hành thành môn Thực hành Kỹ thuật lái và chăm sóc xe ô tô chỉ học thực hành; 

Các môn học bỏ
Động cơ đốt trong: kiến thức môn này đã được lồng, ghép vào các môn chuyên sâu khác như "Lý thuyết ô tô điện và hybrid”, ” chẩn đoán động cơ”, ...
Điều chỉnh tín chỉ:

Môn Tiếng Anh: giảm 2 tín chỉ: Tinh gọn nội dung, tập trung vào các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết phù hợp với mục tiêu đào tạo. Đảm bảo sinh viên có đủ thời gian học tập các môn chuyên ngành.

· Về tỷ lệ thực hành, lý thuyết theo quy định:

· Cao đẳng: Các ngành có tổng số tín chỉ toàn khóa là trình độ cao đẳng 106 tín chỉ, bậc cao đẳng liên thông 49 tín chỉ tỷ lệ tổng số giờ thực hành / tổng số giờ đào tạo của các ngành theo quy định từ 50 - 70%
· Trung cấp: Các ngành có tổng số tín chỉ toàn khóa là 68 tín chỉ, tỷ lệ tổng số giờ thực hành / tổng số giờ đào tạo của các ngành theo quy định từ 55 - 75%
· Tỷ lệ thống nhất về tỷ lệ thực hành, lý thuyết theo quy định của chương trình dự thảo: 100%
· Tỷ lệ chưa thống nhất về tỷ lệ thực hành, lý thuyết theo quy định của chương trình dự thảo: 0%

· Về hình thức trình bày: 

Hình thức trình bày hợp lý, bố cục phân bổ các môn học trong chương trình thể hiện tính khoa học, phù hợp để phát triển tư duy, kỹ năng của người học.

Tỷ lệ thống nhất về hình thức trình bày của chương trình dự thảo: 95%

Tỷ lệ chưa thống nhất về hình thức trình bày của chương trình dự thảo: 5%

b. Nhận xét về chương trình chi tiết môn học (kiến thức môn học phù hợp mục tiêu đào tạo, cập nhật những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, cách sắp xếp môn học trước, song hành, phân bổ thời gian, phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá, hình thức, nội dung của môn học):

Kiến thức môn học phù hợp mục tiêu đào tạo, có cập nhật những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến trong ngành cơ khí nói chung và lĩnh vực ô tô nói riêng.

Kiến thức được cung cấp qua các môn học phù hợp với mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể của chương trình đào tạo. Các kiến thức bám sát thực tiển nghề nghiệp, phù hợp với khả năng nhận thức về lĩnh hội của người học. Có khả năng tiếp tục học tập ở trình độ chuyên môn cao hơn tại các trường đại học, cơ sở đào tạo khác.

      Chương trình bố trí cách sắp xếp môn học trước, song hành, phân bổ thời gian logic hợp lý, có khoa học. Về phương pháp giảng dạy, hình thức, nội dung của môn học phù hợp với đối tượng đào tạo
c. Đóng góp ý kiến của Doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động


     Chương trình khung đáp ứng được hầu hết các tiêu chí và yêu cầu của doanh nghiệp như kỹ năng nghề nghiệp, kiến thức chuyên môn, các kiến cơ bản về ngoại ngữ, tin học…  


Các đồ án môn học hoặc đồ án tốt nghiệp hoặc Trải nghiệm doanh nghiệp xây dựng đề cương chi tiết theo hướng thực nghiệm của các công nghệ hiện có tại doanh nghiệp để giúp SV tiếp cận các công nghệ mới được ứng dụng tại doanh nghiệp.
d. Đóng góp ý kiến của Giáo viên, Giảng viên thuộc cơ sở đào tạo khác

Cấu trúc chương trình phù hợp, có các phần kiến thức cụ thể, gồm kiến thức các môn học chung theo quy định của của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, kiến thức cơ sở ngành, kiến thức chuyên ngành, lý thuyết, thực hành bố trí xem nhằm tạo tính linh hoạt trong học tập cho sinh viên. 

Tích hợp kiến thức các môn cơ sở ngành lại, để đảm bảo đầy đủ các môn học cơ sở đầy đủ kiến thức mà vẫn đảm bảo tăng cường thêm cơ sở ngành để sinh viên được trang bị thêm kiến thức ngành sâu hơn nên chương trình thay đổi và tăng cường thêm kiến thức thực hành. 


Bổ sung nhiều nội dung 5S cho sinh viên.
e. Phần kết luận của Chủ tọa và sự thống nhất các ý kiến của thành viên tham gia buổi họp góp ý về chương trình đào tạo 

Thống nhất các môn học trong việc xây dựng chương trình khung có điều chỉnh thêm môn, thay thế và bổ sung là hợp lý, phù hợp với ngành đào tạo hiện nay, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội.

f. Đề xuất việc sử dụng chương trình được thẩm định: 

· Đạt yêu cầu, không cần chỉnh sửa: 03
· Sửa đổi và bổ sung hoàn chỉnh theo các ý kiến trên: 00
Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày. 

THƯ KÝ
CHỦ TỌA


Nguyễn Anh Tuấn

PAGE  
2

